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A. MA TRẬN

	                    Mức độ

Chủ đề
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	Thấp
	Cao 
	TN
	TL

	
	Chuẩn KT- KN
	Chuẩn KT-KN
	Chuẩn KT-KN
	Chuẩn KT-KN

	Nhân chia đa thức, phân tích đa thức thành nhân tử
	2
0,4
	
	4
0,8
	
	4
2,0
	
	6
1,2
	4
2,0

	Phân thức đại số

 
	1
0,2
	
	1
0,2
	
	3
1,5
	1
1,0
	2
0,4
	4
2,5

	Tứ giác

	2
0,4
	
	3
0,6
	
	2
2,0
	
	5
1,0
	2
2,0

	Đa giác – diện tích đa giác
	1
0,2
	
	1
0,2
	
	1
0,5
	
	2
0,4
	1
0,5

	Tổng


	6
1,2
	
	9
1,8
	
	10
6,0
	1
1,0
	15
3,0
	11
7,0

	
	12%
	
	18%
	
	60%
	10%
	30%
	70%


Phần 1 : TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 3,0  điểm ) Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau rồi ghi chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào giấy thi.

Câu 1.  Kết quả phép tính x(2x2+1) là:
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Câu 2. Cho tứ giác ABCD, trong đó có 
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	A. 2000  ;
	B. 2200  ;
	C. 1800  ;
	D. 1600  .



Câu 3. (2x + y)(2x – y) =
	A. 
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	D. 4x.


Câu 4. Một hình thang có một cặp góc đối là 1250 và 750, cặp góc đối còn lại của hình thang đó là:

	A. 1050 ; 550                  
	B. 1050 ; 450     
	C. 1150 ; 650    
	D. 1150 ; 550                   


Câu 5.  Đa thức x3 + 3x2 + 3x + 1 được phân tích thành nhân tử là:

	A. x3 + 1;
	B. (x – 1)3
	C. (x + 1)3
	D. x3 - 1


Câu 6. Cho hình bình hành ABCD biết AB = 8 cm ,BC = 6cm .Khi đó chu vi cuả hình bình hành đó là:

	A. 14 cm;
	B. 28 cm;
	C. 24 cm;
	D. 18 cm.


Câu 7. Đa thức 3x-12x2y được phân tích thành nhân tử là

	A. 3(x-4x2y)
	B. 3xy(1-4y);                         
	C. 3x(1-4xy);
	D. xy(3-12y)


Câu 8. Hình thoi có độ dài một cạnh là 4 cm thì chu vi của nó bằng 

	A. 24cm;
	B. 8cm;       
	C. 12cm;
	D. 16cm.      


Câu 9. Thương  x10  : (- x)8 bằng:

	 A. 
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Câu 10. : Diện tích hình chữ nhật sẽ thay đổi thế nào nếu chiều dài giảm đi 2 lần và chiều rộng tăng lên 2 lần

	A.Diện tích hình chữ nhật không thay đổi.
	B.Diện tích hình chữ nhật tăng lên 4 lần.

	C.Diện tích hình chữ nhật tăng lên 2 lần.
	D.Cả 3 câu A,B,C đều sai


Câu 11. Kết quả phép chia (x2+2xy+y2):(x+y) là :

	A. x - y
	B. x + y                         
	C. 2x - y
	D. 2x + y


Câu 12. Cạnh của một tam giác có độ dài là 5 cm, chiều cao tương ứng là 6 cm. Diện tích của tam giác đó là giá trị nào dưới đây

	A. 10 cm2
	B. 15 cm2
	C. 20 cm2
	D. 25 cm2


Câu 13. Cặp phân thức nào sau đây không bằng nhau ? 

A.  
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Câu 14. Kết quả rút gọn phân thức   
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Câu 15. Cho hình thang cân ABCD  có góc D = 600 . Tính A ? 


A.  900 


B.  600 


C.  800 


D.  1200     


Phần 2 : TỰ LUẬN (7,0  điểm ) 
Bài 1:( 1,0 điểm ) Thực hiện phép tính:


             a)  x(4x3 – 5xy + 2x)            
 b) 
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Bài 2: ( 1,0 điểm) Tìm x, biết :

a)  x2 – 49 = 0 


b) 
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Bài 3: ( 1,5 điểm)  Cho biểu thức  A = 
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            a) Tìm điều kiện của x để A xác định. 


 b) Rút gọn biểu thức A

            c) Tìm giá trị của A khi x = 1

Bài 4: ( 2,5 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6 cm, AC = 8 cm. Gọi M là trung điểm của BC.

   a) Tính độ dài AM.

   b) Kẻ MD vuông góc với AB tại D, ME vuông góc với AC tại E. 

Chứng minh tứ giác ADME là hình chữ nhật.

   c) Tính diện tích tứ giác ADME.

Bài 5: ( 1,0 điểm) Tìm số nguyên x để biểu thức 
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nhận giá trị nguyên.
…………..Hết ………….
	Trắc nghiệm

Mỗi câu đúng được 0,25 đ
	1.D-2.B-3.C-4.A-5.C-6.B-7.C-8.D-9.C-10.A-11.B-12.B-13.D-14.C-15.C

	Tự Luận 
	Đáp án
	Điểm

	Bài
1


	1,0 đ
	a) 
[image: image30.wmf]42

3

2

4– 5 

(52

 2

)4

xxxyx

xxyx

=-+

+



	0,5đ

	
	
	b) 
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	Bài
2
	1,0 đ
	a)  x2 – 49 = 0 
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3
	1,5 đ
	a) ĐKXĐ: 
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	b) A = 
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c) x = 1
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	Bài
4
	2,5 đ
	Vẽ hình đúng cho câu a

a) Tính đúng BC = 10cm                                               

    Tính đúng độ dài đường trung tuyến AM = 5(cm)

 b) Chứng minh được  
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 Tứ giác AEDF là hình chữ nhật

c) Chứng minh được D,E là trung điểm của AB và AC

suy ra AD = 3cm; AE = 4cm

Diện tích ADME = 3.4 = 12 cm2
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B nhận giá trị nguyên  
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